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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

Kết phiên phiên giao dịch ngày thứ 6, VN-Index tăng mạnh

16,88 điểm (1,33%) lên 1.285,45 điểm. Thanh khoản thị

trường đạt trên 16.000 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng với giá

trị hơn 120 tỷ đồng trên HSX tập trung vào 1 số cổ phiếu như

FUEVNVND, VNM, VHM. Chốt phiên VN-Index tăng 1,33% lên

1.285,45 điểm tạo thành cây nến Mazubozu màu xanh đi

kèm với thanh khoản có sự cải thiện cho thấy tâm lý nhà đầu

tư đã có sự ổn định hơn. Chỉ báo MACD tiếp tục cắt lên trên

đường Signal và vẫn nằm phía dưới đường Zero, chỉ báo RSI

và MFI đã vượt vùng 50 và đang hướng tới vùng quá mua.

Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng trong phiên giao dịch tới

chỉ số sẽ tiếp tục tăng điểm để test lại ngưỡng kháng cự

1.290 – 1.295 điểm và xa hơn là ngưỡng kháng cự 1.300 –

1.305 điểm.

Trên đồ thị tuần, VN-Index tiếp tục tạo thành cây nến rút

chân với thanh khoản có sự cải thiện, chỉ báo MACD đang co

lại gần đường Signal, chỉ bảo RSI và MFI đã rời khỏi vùng

quá bán và đang hướng tới vùng 50. Chúng tôi cho rằng

nhiều khả năng trong tuần tới chỉ số sẽ tiếp tục hồi phục để

test lại vùng kháng cự 1.300 – 1.320 điểm.

VNINDEX

Kết phiên ngày thứ 6, HNX-Index giảm 2,12 điểm (-0,68%)

xuống 311,17 điểm, thanh khoản trên sàn HNX đạt hơn 1.600

tỷ đồng. Chỉ số đã vượt qua đường SMA10 và đang có xu

hướng quay trở lại để test vùng 310 điểm, chỉ báo MACD đã

cắt lên trên đường Signal và vẫn nằm dưới đường Zero, chỉ báo

RSI đã thoát khỏi vùng quá bán và chỉ báo MFI đã vượt qua

vùng 50.

Ở đồ thị tuần, chỉ số HNX-Index đã tạo thành cây nến Shooting

Star, chỉ báo MACD đang cắt dưới đường Signal, chỉ báo RSI

đang ở trong vùng quá bán còn chỉ báo. Chúng tôi cho rằng

nhiều khả năng trong tuần tới chỉ số sẽ tiếp tục hồi phục để

test ngưỡng kháng cự 320 – 325 điểm.

HNXINDEX

NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

Sau 6 tuần giảm điểm mạnh từ đầu tháng 4, thị trường đã có 2 tuần hồi phục khá tốt nhờ lực cầu bắt đáy ở vùng giá

giảm sâu. Dù vậy chúng tôi cho rằng nhịp hồi phục này chỉ là nhịp hồi kỹ thuật, là cơ hội để cơ cấu lại danh mục, giảm

bớt tỷ trọng cổ phiếu, nhà đầu tư không nên FOMO theo thị trường mà mua đuổi giá cao.



BẢN TIN CHỨNG KHOÁN
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TỔNG QUAN TTCK TRONG NƯỚC

TỔNG QUAN TTCK HSX HNX UPCOM VN30

Chỉ số Index 1,285.45 311.17 95.29 1,335.68 

%Thay đổi trong tuần 3.61% 1.35% 1.25% 4.15%

GTGD TB/ phiên (tỷ đồng) 14,616.62 1,767.36 925.79 9,120.39 

%Thay đổi so với tuần trước 7.63% 3.81% 25.39% 7.94%

KLGD TB/ phiên (triệu CP) 549.16 80.93 53.27 319.81 

%Thay đổi so với tuần trước 5.67% 2.85% 24.66% 6.70%

P/E 13.73 15.06 18.25 13.44

P/B 2.19 1.76 2.35 2.42

Diễn biến TTCK trong nước
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có một tuần
hồi phục tốt khi VN-Index chốt phiên giao dịch cuối tuần
ở mức 1.285,45 điểm, tương ứng tăng 44,74 điểm
(3,61%) so với tuần trước đó, tương tự, HNX-Index tăng
4,15 điểm (1,35%) lên 311,17 điểm, UPCoM-Index tăng
1,18 điểm (1,25%) lên 95,29 điểm.
Tương tự như tuần trước, giao dịch của khối ngoại tiếp
tục đi theo chiều hướng ngược với xu hướng hồi phục
của thị trường chung. Cụ thể, dòng vốn ngoại trong tuần
23-27/5 mua vào 170,3 triệu cổ phiếu, trị giá 6.087 tỷ
đồng, trong khi bán ra 178 triệu cổ phiếu, trị giá 6.367 tỷ
đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 7,8 triệu cổ
phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 280 tỷ đồng.
Riêng sàn HoSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng 388 tỷ
đồng (gấp 2,7 lần so với tuần trước), tương ứng khối
lượng bán ròng là 12,5 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX,
khối ngoại mua ròng trở lại gần 39 tỷ đồng, tương ứng
khối lượng mua ròng là 1 triệu cổ phiếu. Tại sàn
UPCoM, khối ngoại có tuần mua ròng thứ 4 liên tiếp với
giá trị giảm 24% so với tuần trước và đạt hơn 69 tỷ
đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là gần 3,7 triệu
cổ phiếu.

Diễn biến TTCK phái sinh
Thị trường phái sinh giảm tăng điểm so với tuần trước,
đóng cửa tuần tất cả các chỉ số đồng loạt tăng điểm.
Tính chung cho cả tuần, VN30F1M tăng 3.58%, tương
ứng 1,322.50 điểm; hợp đồng VN30F2M tăng 4.43%
lên mốc 1,324.00 điểm, hợp đồng VN30F1Q đóng cửa
ở mức 1,323.80 điểm tăng 3.91%, VN30F2Q tăng
4.33%, đóng cửa ở mức 1,317.90 điểm. Hiện tại, chỉ số
cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,335.68 điểm, tăng
4.15% so với cuối tuần trước. Tâm lý thị trường đang
tỏ ra hưng phấn, nhà đầu tư có xu hướng mua vào.

Đồ thị chỉ số VNINDEX
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Diễn biến TTCK quốc tế

TTCK QT
Chỉ số 

Index

%Thay đổi 

trong tuần

Dow Jones 33,213 6.24%

S&P 500 4,158 6.58%

FTSE 100 7,585 2.65%

DAX 14,462 3.44%

Shang Hai 3,130 -0.52%

Nikkei 26,782 0.16%
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TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 575,77 điểm,
tương đương 1,8%, lên 33.212,96 điểm. Chỉ số S&P 500
tăng 2,47% lên 4.158,24 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite có
mức tăng mạnh nhất, được hỗ trợ bởi nhóm các cổ phiếu
công nghệ phần mềm và lợi suất trái phiếu giảm. Chỉ số
này tăng 390,48 điểm, tương đương 3,3% lên 12.131,13
điểm. Cả 3 chỉ số đều tăng trong tuần này. Chỉ số Dow
Jones tăng 6,2%, chấm dứt chuỗi giảm điểm kéo dài tới 8
tuần, dài nhất từ năm 1923. Chỉ số S&P 500 tăng 6,5%,
trong khi chỉ số Nasdaq tăng 6,8%. Cả hai chỉ số này cũng
có tuần tăng điểm đầu tiên sau 7 tuần giảm.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng hơn 3% sau khi
Alibaba công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2021.
Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,5%, trong khi chỉ số
Shenzhen Component tăng 0,845%.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,88%. Giá cổ phiếu
của SoftBank Group tăng 4,47%. Chỉ số Topix tăng 0,62%.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,15%.
Chỉ số S&P/ASX 200 (Australia) tăng 1,07%.
Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm
Nhật Bản tăng 1,57%.

DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

Tiền tệGiá vàng

Giá vàng tăng trong phiên giao
dịch 27/5 khi đồng USD tiếp tục
suy yếu. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp
kim loại quý này tăng giá trong
bối cảnh Fed có thể kết thúc quá
trình siết chính sách sớm hơn dự
kiến.
Giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên
1.853,39 USD/ounce. Giá vàng
tương lai tăng 0,2% lên 1.851
USD/ounce. Chốt tuần, giá vàng
tăng 0,5%.

Giá dầu

Giá dầu tăng trong ngày 27/5,
khép lại một tuần giao dịch tích
cực trước khi nước Mỹ bước kỳ
nghỉ lễ Tưởng niệm, sự kiện mở
đầu cho mùa lái xe bận rộn nhất
của người dân quốc gia này.
Giá dầu Brent tăng 2,03 USD,
tương đương 1,7%, lên 119,43
USD/thùng. Giá dầu WTI tăng
0,98 USD, tương đương 0,9% lên
115,07 USD/thùng. Chốt tuần, giá
dầu Brent tăng 6%, giá dầu WTI
tăng 1,5%.

Phiên giao dịch chốt tuần vừa
qua, trên thị trường quốc tế, chỉ số
USD Index (DXY), đo lường biến
động đồng bạc xanh với 6 đồng
tiền chủ chốt hiện ở mức 101,64.

Đồng USD đã chốt phiên tuần ở
mức giảm 0,19%. Trong tuần qua,
đồng bạc xanh giảm mạnh 1,47%,
nối dài đà giảm.
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THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX

Mã CK % thay đổi
Giá đóng

cửa

ANV 24.36% 50,800

FRT 22.40% 132,800

IDI 21.39% 23,550

VMD 21.09% 29,000

LGL 17.97% 6,960

DGW 17.59% 127,000

REE 17.62% 89,600

ACL 16.85% 26,700

PET 16.38% 41,200

PNJ 15.38% 122,300

Top 
tăng

mạnh 
nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

ROS -18.75% 3,900

HAI -16.20% 3,000

PXS -13.39% 5,110

FLC -11.16% 5,970

PDN -10.74% 102,200

ABR -9.72% 19,500

TTE -9.41% 16,850

DTT -7.60% 11,550

VCF -7.41% 236,100

ST8 -7.39% 16,300

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

Top 
giảm
mạnh 
nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng

cửa

HEV 27.93% 45,800

SDU 25.53% 23,600

MAC 23.29% 9,000

BST 21.88% 19,500

VTL 20.72% 13,400

AMV 20.22% 10,700

TTL 20.14% 17,300

TAR 15.06% 27,500

MIM 14.46% 9,500

CTP 12.50% 6,300

Top 
tăng

mạnh 
nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

SDG -18.34% 28,500

PSC -18.00% 12,300

KDM -16.87% 20,700

L43 -16.36% 4,600

BSC -15.14% 18,500

SDN -13.99% 46,100

CMS -12.35% 14,900

C92 -11.11% 5,600

VE3 -10.53% 10,200

TMX -10.00% 9,900

Top 
giảm
mạnh 
nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

E12 88.89% 11,900

DSD 73.29% 27,900

VQC 50.72% 20,800

DAS 43.22% 16,900

DUS 40.00% 29,400

FTM 31.34% 44,000

VDT 30.95% 5,500

DVW 28.87% 18,300

BTG 27.33% 41,000

DCG 26.49% 23,400

Top 
tăng

mạnh 
nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

SDJ -29.69% 4,500

VFC -27.73% 31,800

FRM -26.42% 11,700

S12 -24.24% 2,500

STL -23.33% 2,300

STT -23.08% 3,000

BSG -22.31% 10,100

HAV -21.05% 4,500

HUG -20.49% 32,600

SD1 -22.95% 9,400

Top 
giảm
mạnh 
nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI SÀN HSX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giao dịch khối ngoại HSX HNX UPCOM

Tổng GTGD ròng (tỷ đồng) -387.87 38.94 69.20

Tổng KLGD ròng (triệu CP) -12.54 1.01 3.69

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

FUEVFVND 16,013,200 428,298

DCM 5,567,100 191,916

DPM 2,620,700 147,242

HDB 3,943,600 97,950

VCB 1,160,200 88,570

TOP BÁN RÒNG

Mã CK KLCP ròng (CP)
GTGD ròng 

(triệu đồng)

HPG (9,522,541) (332,460)

SSI (8,811,015) (235,557)

VND (9,482,600) (222,769)

VIC (2,284,947) (175,669)

DXG (4,550,300) (124,934)

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng

(triệu đồng)

IDC 383,700 19,714

PVS 669,600 19,560

PVI 155,300 7,695

TNG 199,300 6,189

BAX 52,400 4,077

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

NTP (117,400) (5,186)

THD (59,100) (3,473)

CEO (77,100) (3,174)

PSD (84,100) (2,379)

PLC (61,700) (2,040)

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

BSR 4,263,340 103,755

QNS 202,500 9,304

QTP 273,300 4,426

SIP 37,800 3,878

ACV 28,998 2,509

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VTP (455,600) (30,247)

NTC (48,400) (8,296)

VEA (164,700) (7,219)

CLX (306,800) (6,378)

GHC (114,500) (3,105)
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KHUYẾN CÁO

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất tham
khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của các thông
tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác thông tin từ bản tin Thị
trường Chứng khoán Tuần này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P201, Toà nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo,

Q. Đống Đa, Hà Nội Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628 Tel:(028) 3838 9655 - Fax: (028) 3838 9656

Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng

Tầng 8, tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê 

Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng

Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê 

Thánh Tông,  Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: (0236) 365 3992 - Fax: (0236) 365 3991 Tel: (0225) 356 9190 - Fax: (0225) 356 9191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel:  (0222) 389 3088 - Fax: (0222) 389 3087 Tel: (0227) 625 5556 - Fax: (0227) 625 5557

Chi nhánh

Huế
Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng 2, số 38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP. Huế
Tầng 1, Số 370 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0234) 393 5936 - Fax: (0234) 383 1656 Tel: (0254) 354 3166 - Fax: (0254) 354 3168

Sàn giao dịch Hoàng Cầu Sàn giao dịch Láng Hạ

Tầng 1, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố Hoàng Cầu, 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 366/368 Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 666/712 - Fax: (024) 3562 4628

Phòng Phân Tích

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35624626     số máy lẻ: 135

www.abs.vn


